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	                                                                               THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2008-2009
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1. Thời gian học tập của học kỳ: Từ 02/02/2009 đến 31/05/2009
        
2. Thời gian thi hết môn học: Từ 01/06/2009 đến 30/06/2009

3. Môn học và giảng viên

	TT
	MÔN HỌC
	SỐ TC
	SỐ GIỜ

TÍN CHỈ
	SỐ GIỜ

THỰC DẠY
	SỐ TIẾT

/TUẦN
	GIẢNG VIÊN

	
	Môn chung cho tất cả sinh viên
	
	
	
	
	

	1
	Tiếng Anh cơ sở II
	4
	60
	120
	8
	Nguyễn Đặng Nguyệt Hương & Dennis

	2
	Nghe – Nói tiếng Anh II
	2
	30
	60
	4
	Nguyễn Đặng Nguyệt Hương

	3
	Đọc – viết tiếng Anh II
	2
	30
	60
	4
	Nguyễn Anh Tú

	4
	Dẫn luận Ngôn ngữ học
	3
	45
	45
	3
	PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn, PGS.TS Vũ Đức Nghiệu

	
	Môn riêng cho sinh viên Việt Nam
	
	
	
	
	

	5
	Logic học đại cương
	2
	30
	30
	2
	TS Nguyễn Anh Tuấn

	6
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
	5
	75
	75
	5
	PGS.TS Dương Văn Thịnh

	7
	Giáo dục quốc phòng – An ninh I
	2
	30
	30
	2
	Trung tâm Giáo dục quốc phòng

	8
	Môn tự chọn của khối kiến thức cơ bản
	-
	-
	-
	-
	Theo môn học sinh viên đăng ký. Học cùng hệ chuẩn

	
	Môn riêng cho sinh viên Hàn Quốc
	
	
	
	
	

	9
	Tiếng Việt nâng cao II
	2
	30
	45
	3
	GS.TS Trần Trí Dõi

	10
	Đọc viết tiếng Việt nâng cao
	3
	45
	60
	4
	PGS.TS Đào Thanh Lan, TS Nguyễn Thị Phương Thùy

	11
	Tiếng Việt trong tục ngữ ca dao
	2
	30
	30
	2
	PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt


4. Thời khóa biểu cho sinh viên Việt Nam
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	Tiếng Anh cơ sở II
	Nghe – Nói tiếng Anh II
	GD quốc phòng – An ninh I
	Đọc – viết tiếng Anh II
	Dẫn luận Ngôn ngữ học

	
	2
	Tiếng Anh cơ sở II
	Nghe – Nói tiếng Anh II
	GD quốc phòng – An ninh I
	Đọc – viết tiếng Anh II
	Dẫn luận Ngôn ngữ học

	
	3
	Tiếng Anh cơ sở II
	Nghe – Nói tiếng Anh II
	Logic học đại cương
	Đọc – viết tiếng Anh II
	Dẫn luận Ngôn ngữ học

	
	4
	Tiếng Anh cơ sở II
	Nghe – Nói tiếng Anh II
	Logic học đại cương
	Đọc – viết tiếng Anh II
	NNL CN M – LN (*)

	
	5
	
	
	
	
	         NNL CN M - LN

	Chiều
	6
	
	NNL CN M - LN (*)
	Tiếng Anh cơ sở II
	
	

	
	7
	
	NNL CN M - LN
	Tiếng Anh cơ sở II
	
	

	
	8
	
	NNL CN M - LN
	Tiếng Anh cơ sở II
	
	

	
	9
	
	Sinh hoạt lớp
	Tiếng Anh cơ sở II
	
	

	
	10
	
	Sinh hoạt lớp
	
	
	


(*) NNL CN M – LN:  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin





5. Thời khóa biểu cho sinh viên Hàn Quốc

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Sáng
	1
	Tiếng Anh cơ sở II
	Nghe – Nói tiếng Anh II
	Đọc viết TV nâng cao
	Đọc – viết tiếng Anh II
	Dẫn luận Ngôn ngữ học

	
	2
	Tiếng Anh cơ sở II
	Nghe – Nói tiếng Anh II
	Đọc viết TV nâng cao
	Đọc – viết tiếng Anh II
	Dẫn luận Ngôn ngữ học

	
	3
	Tiếng Anh cơ sở II
	Nghe – Nói tiếng Anh II
	Đọc viết TV nâng cao
	Đọc – viết tiếng Anh II
	Dẫn luận Ngôn ngữ học

	
	4
	Tiếng Anh cơ sở II
	Nghe – Nói tiếng Anh II
	Đọc viết TV nâng cao
	Đọc – viết tiếng Anh II
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Chiều
	6
	
	
	Tiếng Anh cơ sở II
	
	

	
	7
	
	Tiếng Việt trong tục ngữ ca dao 
	Tiếng Anh cơ sở II
	
	

	
	8
	
	Tiếng Việt trong tục ngữ ca dao
	Tiếng Anh cơ sở II
	
	Tiếng Việt nâng cao II

	
	9
	
	Sinh hoạt lớp
	Tiếng Anh cơ sở II
	
	Tiếng Việt nâng cao II

	
	10
	
	Sinh hoạt lớp
	
	
	Tiếng Việt nâng cao II


Ghi chú:

- Môn Giáo dục quốc phòng – An ninh I và môn tự chọn, sinh viên học tại giảng đường cùng hệ chính quy.

- Các môn chung cho tất cả sinh viên học tại giảng đường G405.

- Các môn riêng cho sinh viên Hàn Quốc học tại Văn phòng khoa Ngôn ngữ học 














 Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2009
















  TL. HIỆU TRƯỞNG










 




   KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO















PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận:
- BQL Đề án 1623 ngành Ngôn ngữ học

- BCN khoa Ngôn ngữ học

- P. HC – QT

- Lưu ĐT













                                       Th.S Đinh Việt Hải
